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BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 
 

BỘ NÔNG NGHIỆP 
VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

 
Số: 16/2018/TT-BNNPTNT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Hà Nội, ngày 29 tháng 10 năm 2018 

 
THÔNG TƯ 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 48/2013/TT-BNNPTNT  
ngày 12/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn  

về kiểm tra, chứng nhận an toàn thực phẩm thủy sản xuất khẩu, Thông tư  
số 02/2017/TT-BNNPTNT ngày 13/02/2017 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp  

và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung một số điều  
tại Thông tư số 48/2013/TT-BNNPTNT 

 

Căn cứ Luật An toàn thực phẩm ngày 17 tháng 6 năm 2010; 

Căn cứ Luật Chất lượng sản phẩm hàng hóa ngày 21 tháng 11 năm 2007; 

Căn cứ Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính 
phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm hàng hóa 
và Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Nghị định số 132/2008/NĐ-CP; 

Căn cứ Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02 tháng 02 năm 2018 của Chính 
phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm; 

Căn cứ Nghị định số 15/2017/NĐ-CP ngày 17/02/2017 của Chính phủ quy 
định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn;  

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản; 

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư sửa đổi, 
bổ sung một số điều của Thông tư số 48/2013/TT-BNNPTNT ngày 12/11/2013 của 
Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về kiểm tra, chứng nhận an 
toàn thực phẩm thủy sản xuất khẩu, Thông tư số 02/2017/TT-BNNPTNT ngày 
13/02/2017 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ 
sung một số điều tại Thông tư số 48/2013/TT-BNNPTNT. 
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Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 48/2013/TT-BNNPTNT 
ngày 12/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy 
định về kiểm tra, chứng nhận an toàn thực phẩm thủy sản xuất khẩu 

1. Sửa đổi điểm a khoản 1 Điều 2 như sau: 

“a) Cơ sở có xuất khẩu sang các quốc gia, vùng lãnh thổ có yêu cầu lô hàng 
được cấp chứng thư bởi Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản.” 

2. Sửa đổi điểm a khoản 3 Điều 2 như sau: 

“a) Cơ sở chỉ tiêu thụ nội địa; cơ sở xuất khẩu sang các quốc gia, vùng lãnh thổ 
không yêu cầu lô hàng được Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản cấp 
chứng thư.” 

3. Sửa đổi Điều 5 như sau:  

“Điều 5. Cơ quan thẩm định 

Cơ quan thẩm định, cấp Giấy chứng nhận ATTP và cơ quan thẩm định, cấp 
Chứng thư: Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản (sau đây gọi là Cơ 
quan thẩm định.” 

4. Sửa đổi tên Điều 6 như sau: 

“Điều 6. Yêu cầu đối với kiểm tra viên, trưởng đoàn thẩm định” 

5. Sửa đổi tên Chương II như sau: 

“Chương II: THẨM ĐỊNH ĐIỀU KIỆN AN TOÀN THỰC PHẨM” 

6. Sửa đổi Điều 10 như sau: 

“Điều 10: Hồ sơ đăng ký và báo cáo thay đổi thông tin 

1. Đối với thẩm định cấp Giấy chứng nhận ATTP, bổ sung Danh sách xuất 
khẩu, hồ sơ đăng ký bao gồm: 

a) Giấy đăng ký thẩm định điều kiện ATTP theo mẫu tại Phụ lục IIIA ban hành 
kèm theo Thông tư này; 

b) Báo cáo hiện trạng (cơ sở vật chất, trang thiết bị, hệ thống bảo đảm ATTP) 
của Cơ sở theo mẫu tại biểu 1 Phụ lục IVA ban hành kèm theo Thông tư này. 

2. Đối với cơ sở có kết quả thẩm định cấp Giấy chứng nhận ATTP, bổ sung 
vào Danh sách xuất khẩu không đạt, hồ sơ đăng ký: Báo cáo kết quả khắc phục các 
sai lỗi theo mẫu tại Phụ lục VA ban hành kèm theo Thông tư này. 
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3. Đối với các trường hợp thẩm định đánh giá định kỳ điều kiện ATTP quy 
định tại điểm a khoản 2 Điều 12 Thông tư này, cơ sở gửi báo cáo thay đổi thông tin 
theo mẫu tại Biểu 2 Phụ lục IVA ban hành kèm theo Thông tư này. 

4. Cơ sở gửi 01 bộ hồ sơ đăng ký cho Cơ quan thẩm định bằng một trong các 
hình thức như: Gửi trực tiếp, gửi theo đường bưu điện; fax, thư điện tử hoặc đăng 
ký trực tuyến.” 

7. Sửa đổi khoản 1 Điều 18 như sau: 

“1. Cơ sở bị thu hồi Giấy chứng nhận ATTP trong các trường hợp quy định tại 
khoản 2 Điều 34 Luật An toàn thực phẩm.” 

8. Sửa đổi điểm c khoản 1 Điều 19 như sau: 

“c) Cơ sở có đề nghị thay đổi thông tin về tên cơ sở, địa chỉ trong Giấy chứng 
nhận ATTP.” 

9. Sửa đổi khoản 1 Điều 20 như sau: 

“1. Chương trình bao gồm các hoạt động thẩm định, cấp Chứng thư cho thực 
phẩm thủy sản xuất khẩu vào các quốc gia, vùng lãnh thổ mà Cơ quan thẩm quyền 
có yêu cầu Cục Quản lý Chất lượng nông lâm sản và thủy sản thẩm định, cấp 
Chứng thư cho lô hàng xuất khẩu theo Danh mục quốc gia, vùng lãnh thổ nêu tại 
Phụ lục VIIA kèm theo Thông tư này.” 

10. Sửa đổi điểm a khoản 3 Điều 20 như sau: 

“a) Đáp ứng các điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm của Việt Nam” 

11. Sửa đổi Điều 21 như sau: 

“Điều 21. Danh sách xuất khẩu  

1. Theo quy định của quốc gia, vùng lãnh thổ nhập khẩu hoặc thỏa thuận với 
Cơ quan thẩm quyền của quốc gia, vùng lãnh thổ nhập khẩu, Cục Quản lý Chất 
lượng nông lâm sản và thủy sản lập và cập nhật Danh sách xuất khẩu theo từng thị 
trường đối với các Cơ sở đáp ứng đầy đủ các tiêu chí nêu tại khoản 3 Điều 20 
Thông tư này. 

2. Cơ sở bị đưa ra khỏi Danh sách xuất khẩu trong các trường hợp sau:  

a) Cơ sở có văn bản đề nghị rút tên khỏi Danh sách xuất khẩu; 

b) Cơ sở quy định tại điểm b khoản 2 Điều 17 Thông tư này”. 

12. Sửa đổi điểm b khoản 1 Điều 26 như sau: 

“b) Cơ sở có kết quả thẩm định điều kiện ATTP xếp hạng 4”. 
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13. Sửa đổi khoản 2 Điều 26 như sau: 
“2. Cơ sở nêu tại khoản 1 Điều này tiếp tục được cấp Chứng thư khi đáp ứng 

các điều kiện sau: 
a) Cơ sở đã thực hiện các biện pháp khắc phục theo yêu cầu của Cơ quan thẩm 

định và được Cơ quan thẩm định thẩm tra và xác nhận hiệu quả của các biện pháp 
khắc phục đã thực hiện; 

b) Đối với cơ sở nêu tại điểm b khoản 1 Điều này phải có kết quả thẩm định 
ATTP đạt yêu cầu; 

c) Ngoài ra, Cơ sở nêu tại điểm a khoản 1 Điều này phải được Cục Quản lý 
Chất lượng Nông lâm sản và thủy sản thông báo và được Cơ quan thẩm quyền 
quốc gia, vùng lãnh thổ nhập khẩu dỡ bỏ tạm dừng nhập khẩu”. 

14. Sửa đổi điểm b khoản 1 Điều 28 như sau: 
“b) Chủ hàng gửi 01 bộ hồ sơ đăng ký đến Cơ quan thẩm định bằng một trong 

các hình thức như: Gửi trực tiếp; gửi theo đường bưu điện; Fax, thư điện tử (sau đó 
gửi bản chính) hoặc đăng ký trực tuyến theo cơ chế Một cửa quốc gia”. 

15. Sửa đổi khoản 3 Điều 29 như sau: 
“3. Chủ hàng gửi 01 bộ hồ sơ đăng ký thẩm định đến Cơ quan thẩm định bằng 

một trong các hình thức như: Gửi trực tiếp, gửi theo đường bưu điện; hoặc fax, thư 
điện tử (sau đó gửi bản chính) hoặc đăng ký trực tuyến theo cơ chế Một cửa quốc gia.” 

16. Sửa đổi khoản 1 Điều 30 như sau: 
“1. Cơ quan thẩm định cử kiểm tra viên thực hiện thẩm định, lấy mẫu kiểm 

nghiệm lô hàng trong thời hạn 02 (hai) ngày làm việc kể từ ngày Chủ hàng đề nghị 
hoặc theo thời gian đã được thống nhất giữa Chủ hàng và Cơ quan thẩm định.” 

17. Sửa đổi khoản 3 Điều 31 như sau: 
“3. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ khi nhận được báo cáo giải trình của 

Cơ sở, Cơ quan thẩm định thẩm tra các nội dung báo cáo và có văn bản thông báo 
kết quả thẩm tra tới Cơ sở. Trường hợp cần thẩm tra thực tế, Cơ quan thẩm định 
thực hiện và thông báo kết quả tới Cơ sở trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ khi 
nhận được báo cáo của Cơ sở.” 

18. Sửa đổi khoản 1 Điều 33 như sau: 
“1. Khi Chứng thư bị thất lạc, hư hỏng, Chủ hàng có văn bản đề nghị cấp lại 

Chứng thư trong đó nêu rõ lý do gửi Cơ quan thẩm định bằng một trong các hình 
thức như: Gửi trực tiếp, gửi theo đường bưu điện; hoặc fax, thư điện tử.” 
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19. Sửa đổi khoản 2 Điều 36 như sau: 

“2. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ khi nhận được báo cáo kết quả điều 
tra nguyên nhân và biện pháp khắc phục của Cơ sở, Cơ quan thẩm định thẩm tra 
các nội dung báo cáo và có văn bản thông báo kết quả thẩm tra tới Cơ sở. Trường 
hợp cần thẩm tra thực tế, Cơ quan thẩm định thực hiện và thông báo kết quả tới Cơ 
sở trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ khi nhận được báo cáo của Cơ sở.” 

19. Sửa đổi điểm a khoản 1 Điều 37 như sau: 

“a) Đăng ký với Cơ quan thẩm định theo quy định tại Thông tư này để được 
thẩm định ATTP; chấp hành việc thẩm định theo kế hoạch của Cơ quan thẩm định;” 

20. Sửa đổi điểm a khoản 1 Điều 39 như sau: 

“a)  Tuân thủ đúng trình tự, thủ tục, nội dung, phương pháp, căn cứ thẩm định, 
chứng nhận điều kiện bảo đảm ATTP đối với Cơ sở; thẩm định, lấy mẫu kiểm 
nghiệm lô hàng theo quy định tại Thông tư này;” 

21. Sửa đổi Điều 40 như sau: 

“Điều 40. Trưởng đoàn thẩm định 

1. Khi thực hiện nhiệm vụ được giao, trưởng đoàn thẩm định có các trách 
nhiệm như một kiểm tra viên nêu tại khoản 1 Điều 39 Thông tư này và các trách 
nhiệm khác như sau: 

a) Điều hành, phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong đoàn thẩm định để 
thực hiện đầy đủ các nội dung trong quyết định thành lập đoàn thẩm định; 

b) Xử lý các ý kiến, kết quả thẩm định của các thành viên trong đoàn thẩm 
định và đưa ra kết luận cuối cùng tại biên bản thẩm định; 

c) Rà soát, ký biên bản thẩm định, báo cáo kết quả thẩm định, chịu trách nhiệm 
trước thủ trưởng Cơ quan thẩm định và trước pháp luật về kết quả đã được đoàn 
thẩm định thực hiện.” 

2. Trong phạm vi nhiệm vụ được giao, trưởng đoàn thẩm định có các quyền 
hạn như một kiểm tra viên nêu tại khoản 2 Điều 39 Thông tư này và các quyền hạn 
khác như sau: 

a) Đề xuất với thủ trưởng Cơ quan thẩm định ban hành quyết định điều chỉnh 
thành viên đoàn thẩm định để thực hiện đầy đủ các nội dung trong quyết định 
thành lập đoàn thẩm định; 

b) Đưa ra kết luận cuối cùng của đoàn thẩm định về kết quả thẩm định.” 


